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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

T NH QU NG TR                                  

Bản án số: 30 /2019/HSST 

Ngày:   06 - 6 -2019                                                     NHÂN DANH 

                                       NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

               TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, T NH QU NG TR  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

                 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n         u n 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông  õ N ọc Nam 

                                                     Bà  Lê     Cúc 

        - Thư ký phiên tòa: Bà N ô     Hồn  -          a  n n  n d n t àn  p ố 

Đôn  Hà.
 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Đ ng Hà tham gia phiên tòa: Ông 

N u  n  iết  iến - Kiểm s t viên.  

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, tại n à văn  óa   u p ố 2, p  ờn  2, t àn  p ố 

Đôn  Hà,   a  n n  n d n t àn  p ố Đôn  Hà, tỉn  Quản   r  xét xử sơ t ẩm côn  

khai vụ  n  ìn  sự sơ t ẩm
 
t ụ l  số 20/2019/TLST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2019 theo 

Qu ết đ n  đ a vụ  n ra xét xử số 30/2019/QĐ  S -HS ngày 24 tháng 5 năm 2019 

đối với c c b  c o: 

1.N    n T  n H, tên  ọi    c: G, sinh ngày 03 t  n  8 năm 1989 tại Quản  

T; Nơi c  trú:   ôn B, xã C,  u ện  Lộ, tỉn    ; N  ề n  iệp: Làm ruộn ; Trìn  độ 

văn  o  ( ọc vấn) 9/12; D n tộc: Kinh; Giới tín : Nam; Tôn giáo: K ôn  có; Quốc 

t c :  iệt Nam; Con ôn  N u  n H và bà  r n     H; V , con: C  a có; Tiền  n, 

tiền sự: K ôn . 

Nhân thân: 

N à  22/3/2019,   a  n n  n d n  u ện Cam Lộ xử p ạt 12 t  n  tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”;  ạm  iữ;  ạm  iam từ n à  19/12/2018, có mặt. 

2.Phan T ấn A, tên  ọi    c: N, sinh ngày 07 t  n  7 năm 1990 tại Quản   ; 

Nơi c  trú:   ôn K, xã  A,  u ện Lộ, tỉn    ; N  ề n  iệp: Sửa m   tín ;  rìn  độ 

văn  o  ( ọc vấn) 12/12; D n tộc: Kinh; Giới tín : Nam; Tôn giáo: Không có; Quốc 

t c :  iệt Nam; Bố nuôi: Ông Ngu  n  ăn  ; Mẹ nuôi: Bà Lê     H; V , con: C  a 

có; Tiền  n, tiền sự: K ôn  có; Tạm   iữ từ n à  19/12/2018 đến n à  28/12/2018; 

Tại n oại, có mặt. 

3.N    n N ọc L, sin  n à  25 t  n  9 năm 1993 tại Quản   r ; Nơi c  trú: 

  ôn Đ, xã C,  u ện  Lộ, tỉn    ; N  ề n  iệp:     cắt tóc;  rìn  độ văn  o  ( ọc 

vấn) 9/12; D n tộc: Kinh; Giới tín : Nam; Tôn giáo: K ôn  có; Quốc t c :  iệt 

Nam; Con ôn : N u  n L   ; Con bà:  r n     Lan P; V , con: C  a có;  iền  n, 

tiền sự: K ôn  có; tạm   iữ từ n à  19/12/2018 đến n à  28/12/2018;  ại n oại, có 
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mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà  r n     H, đ a c ỉ:   ôn B, xã C,  u ện  Lộ, tỉn    , có mặt. 

- Ông Phan Đìn  Q;đ a c ỉ: K u p ố A, ph ờn  B, t àn  p ố Đ, tỉn  T, vắn  

mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  eo c c tài liệu có tron   ồ sơ vụ  n và di n biến tại p iên t a, nội dun  vụ 

 n đ  c tóm tắt n   sau: 

K oản  19  iờ n à  19/12/2018, H rủ P an  uấn A và N u  n N ọc L đi 

c m  iấ  tờ xe mô tô BKS74G1-091.12 (xe của bà Trần Thị H là mẹ của H) lấ  tiền 

mua ma tú  sử dụn . Đ  c sự đồn    của  uấn Avà L, cả nhóm cùn  đi đến tiệm 

c m đồ n  n    ôn  c m đ  c nên  uấn Abảo với H và L là Asẽ đi m  n tiền để 

mua ma túy. Trong   i  uấn A đi m  n tiền t ì Long và H đến n à n  ỉ  iên An 

(Khu ph  A, phường B, thành ph  Đ) thuê t uê p  n  trọ để sử dụn  ma tú . 

K oản  10 p út sau,  uấn Avề t ôn  b o đã m  n đ  c 500.000đ, cả n óm t ốn  

n ất  iao  uấn A đi mua ma tú , c n H và Lon  c uẩn b  dụn  cụ để sử dụn .  uấn 

A điện t oại c o một n  ời t anh niên tên E mua 05 viên ma tú   i  400.000đ và 

 ẹn đ a điểm  iao tại bảo tàn  tỉn  Quản   r . Sau khi có đ  c ma tú   uấn A mang 

về p  n  rồi lấ  ra 01 viên để cả ba cùn  sử dụn , c n 04 viên c  a   p sử dụn  t ì 

b  bắt quả tan . 

Qu  trìn  bắt quả tan , Cơ quan Cản  s t điều tra đã t u  iữ trên  i ờn : 

 04 viên nén  ìn  tr n, màu  ồn  trên bề mặt có c ữ WY 

 01 vỏ c ai n ựa và tờ tiền 5.000đồn   ắn trên vỏ c ai. 

-  u  iữ của H: 

  01 điện t oại di độn   iệu  Itel; 

  01 xe mô tô  iệu Pomuspac an; biển số 74G1-091.12; 

  01  iấ  đăn     xe mô tô số 002370 man  tên  r n     H. 

-   u  iữ của P an  uấn A 

     iền n  n  àn  n à n ớc  iệt Nam: 60.000đồn ; 

 01 điện t oại di độn   iệu Mobistar; 

 01 xe mô tô  iệu Suzu i; màu   i, biển số 74F6-4582. 

 ại bản  ết lu n  i m đ n  số 82/KLGĐ n à  26/12/2018 của P  n  K  t u t 

 ìn  sự Côn  an tỉn  Quản   r   ết lu n: 04 viên nén màu  ồn  t u  iữ có   ối 

l  n  là 0,3996 am là ma túy Methamphetamine. 

C o trạn  số 25/C - KS n à  11/4/2019 của  iện  iểm s t n  n d n t àn  

p ố Đôn  Hà, tỉn  Quản   r  tru  tố c c b  c o về tội “Tàng tr  trái phép ch t ma 

túy” t eo điểm c   oản 1 Điều 249 Bộ lu t  ìn  sự. 

 ại p iên t a, đại diện  iện  iểm s t n  n d n t àn  p ố Đôn  Hà  iữ 

n u ên c o trạn  đã tru  tố và đề n   : Áp dụn  điểm c   oản 1 Điều 249; điểm s 
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khoản 1 Điều 51, riên  b  c o N u  n N ọc L và P an  uấn A đ  c  p dụn  t êm 

  oản 2 Điều 51; B  c o N u  n N ọc L đ  c  p dụn  Điều 65 Bộ lu t  ìn  sự. Đề 

n    xử p ạt: H: 17 đến 18 t  n ; P an  uấn A: 15 đến 16 t  n ; N u  n N ọc L: 

12 đến 13 t  n  c o   ởn   n treo, t ời  ian t ử t  c   ấp đôi. 

 ề xử l  v t c ứn : 

- Đối với v t c ứn  là ma tú  và bao  ói  oàn lại sau  i m đ n  đ  c niêm 

p on  tron  bì     iệu M  24 là v t cấm l u  àn  nên t c  t u tiêu  ủ . 

- 01 vỏ c ai n ựa   ôn  c n  i  tr  sử dụn  t c  t u tiêu  ủ . 

- 01 điện t oại di độn   iệu Mobista (Imeil 1: 352220021496375, Imeil 2:  

352220021496375 có  ắn 02 sim số: 0942405222, số seri sim 

89840200021404177146 và số 0967330444, số seri sim: 8984048008826575610 của 

b  c o P an  uấn A là p  ơn  tiện p ạm tội c n t c  t u nộp n  n s c . 

- Đối với tiền N  n  àn  n à n ớc  iệt Nam 60.000đồn  là tiền của b  c o 

 uấn A   ôn  liên quan đến việc p ạm tội nên trả lại c o b  c o n  n  tiếp tục tạm 

 iữ để đảm bảo t i  àn   n. 

 -  T c  t u sun  côn  tờ tiền 5.000đồn   ắn trên võ c ai n ựa.  

 - Đối với c iếc xe mô tô  iệu Pomuspac an, biển  iểm so t 74G1- 091.12, số 

máy MG28*21002414, số   un  G0032S006414; 01  iấ  tờ đăn     xe mô tô số 

002370 mang tên  r n     H và 01 xe mô tô  iệu Suzu i màu   i, biển số 74F6-

4582, số   un  SBE 492040140836, số m   E432- N 140836   ôn  liên quan đến 

 àn  vi p ạm tội trả lại c o c ủ sở  ữu.   

 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu tron   ồ sơ vụ  n đã đ  c 

trAtụn  tại p iên t a, Hội đồn  xét xử n  n đ n  n   sau:
  

[1]  ề t ủ tục tố tụn :  àn  vi, qu ết đ n  tố tụn  của Điều tra viên Côn  an 

t àn  p ố Đôn  Hà, Kiểm s t viên  iện  iểm s t n  n d n t àn  p ố Đôn  Hà, đã 

t ực  iện đún  n iệm vụ, qu ền  ạn t eo qu  đ n  của Bộ lu t tố tụn   ìn  sự. Qu  

trìn  điều tra, tru  tố, xét xử c c b  c o   ôn  có   iếu nại  ì. Do v   c c  àn  vi, 

qu ết đ n  tố tụn  của n ữn  n  ời tiến  àn  tố tụn  trên đều   p p  p.
 

[2]  ề tội dan : H là n  ời   ởi x ớn  việc c m  iấ  tờ xe mô tô BKS 74G1- 

091.12 lấ  tiền mua ma tu  về sử dụn . Do   ôn  c m đ  c  iấ  tờ xe nên Phan 

 uấn A đề xuất việc đi m  n tiền và là n  ời trực tiếp đi mua 05 viên ma tú  với 

 i  400.000đồn . Sau   i mua ma tú , c c b  c o đã  sử dụn   ết 01 viên, c n lại 04 

viên c  a sử dụn  đã b  bắt quả tan . N   v  ,  àn  vi của c c b  c o đã đủ  ếu tố 

cấu t àn  tội “Tàng tr  trái phép ch t ma túy” đ  c qu  đ n  tại điểm c   oản 1 

Điều 249 Bộ lu t  ìn  sự.  

Hàn  vi của c c b  c o là n u   iểm c o xã  ội, x m p ạm đến c ín  s c  

độc qu ền quản l  c c c ất ma tú  của N à n ớc và ma tú  là n uồn  ốc để p  t 

sin  đến c c loại tội p ạm    c. Do đó, c n p ải xử p ạt n  iêm mới có t c dụn  
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răn đe,  i o dục c c b  c o trở t àn  n  ời có íc  c o xã  ội và có t c dụn  p  n  

n ừa c un .     

 ề tìn  tiết tăn  nặn : K ôn  có. 

 ề tìn  tiết  iảm n ẹ: C c b  c o đã t àn    ẩn   ai b o nên đ  c   ởn  tìn  

tiết  iảm n ẹ qu  đ n  tại điểm s Điều 51 Bộ lu t  ìn  sự; b  c o N u  n N ọc L và 

P an  uấn A x c n  n của c ín  qu ền đ a p  ơn  có  oàn cản   ia đìn    ó   ăn, 

là lao độn  c ín  tron   ia đìn  nên có căn cứ  p dụn    oản 2 Điều 51 để xem xét 

  i l  n   ìn .  

B  c o H là n  ời   ởi x ớn  đồn  t ời là n  ời đi t uê p  n  và c uẩn b  

dụn  cụ để sử dụn  ma tú ;  uấn A là n  ời tíc  cực đi m  n tiền đồn  t ời là 

n  ời trực tiếp liên lạc với Em mua ma tú  để sử dụn  nên vai tr  của  uấn A t ấp 

 ơn H.  ai tr  của b  c o L t ấp  ơn  ai b  c o    c, b  c o có n  n t  n tốt, có nơi 

c  trú rõ ràn  nên   ôn  c n c c  l  b  c o ra   ỏi đời sốn  xã  ội c n  có tác dụn  

răn đe và  i o dục. B  c o H   i qu ết đ n   ìn  p ạt c n tổn    p  ìn  p ạt bản  n 

số 07/2019/HSS  n à  23/3/2019 của   a  n n  n d n  u ện Cam Lộ. 

Đối với  àn  vi của n  ời t anh niên tên E: Cơ quan điều tra   ôn  x c min  

đ  c đ a c ỉ của n  ời thanh niên na  nên   ôn  có cơ sở để xử l .  

[3]  ề xử l  v t c ứn : 

- Đối với v t c ứn  là ma tú  và bao  ói  oàn lại sau  i m đ n  đ  c niêm 

p on  tron  bì     iệu M  24 là v t cấm l u  àn  nên t c  t u tiêu  ủ . 

- 01 vỏ c ai n ựa   ôn  c n  i  tr  sử dụn  t c  t u tiêu  ủ . 

- 01 điện t oại di độn   iệu Mobista (Imeil 1: 352220021496375, Imeil 2:  

352220021496375 có  ắn 02 sim số: 0942405222, số seri sim 

89840200021404177146 và số 0967330444, số seri sim: 8984048008826575610 của 

b  cáo P an  uấn A là p  ơn  tiện p ạm tội c n t c  t u nộp n  n s c . 

- Đối với 01 điện t oại di độn   iệu Itel, Imei l: 351980102054200, Imeil 2: 

351980102054218, số seri sim 898402000-10826069049 của b  c o H không liên 

quan đến  àn  vi p ạm tội nên trả lại c o b  c o.  

- Đối với tiền N  n  àn  n à n ớc  iệt Nam 60.000đồn  là tiền của b  c o 

P an  uấn A   ôn  liên quan đến hành vi p ạm tội nên trả lại c o b  c o n  n  tiếp 

tục tạm  iữ để đảm bảo t i  àn   n. 

-   c  t u sun  côn  tờ tiền 5.000đồn   ắn trên võ c ai n ựa.  

- Đối với c iếc xe mô tô  iệu Pomuspac an; biển số 74G1-091.12; số m   

MG28* 21002414; số   un G 0032S006414; 01  iấ  tờ đăn     xe mô tô số 

002370 mang tên  r n     H   ôn  liên quan đến  àn  vi p ạm tội nên trả lại cho 

bà H. 01 xe mô tô  iệu Suzu i; màu   i, biển số 74F6-4582 số   un  SBE 

492040140836; số m   E 432-VN 140836 của ông P an Đìn  Q không liên quan 

đến  àn  vi p ạm tội nên trả lại c o ông Quý. 

[4]  ề  n p í: Các b  c o p ải c  u  n p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của 

p  p lu t.  

         Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT Đ NH:
 

 

 1. Căn cứ vào điểm c   oản 1 Điều 249; Điều 17; điểm s   oản 1,   oản 2 

Điều 51; Điều 56; K oản 1 Điều 65 Bộ lu t  ìn  sự; Điều 23 N    qu ết 

326/2016/ B  QH14 n à  30/12/2016 của    ban    ờn  vụ Quốc hội qu  đ n  

về mức thu, mi n,  iảm, t u nộp, quản l  và sử dụn   n p í và lệ p í tòa án,  xử: 

 N u  n  r n H, tên gọi khác: G: 15 (Mười lăm) t  n  tù về tội “Tàng tr  trái 

phép ch t ma túy”, tổn    p  ìn  p ạt của bản  n số 07/2019/HSST ngày 22/3/2019 

của   a  n n  n d n  u ện Cam Lộ, buộc b  c o p ải c ấp  àn   ìn  p ạt chung 

của  ai bản  n là 27 (Hai mươi bảy) tháng tù, t ời  ạn c ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ 

ngày 19/12/2018. 

P an  uấn A, tên  ọi    c: N: 13 (Mười ba) t  n  tù về tội “Tàng tr  trái 

phép ch t ma túy”, t ời  ạn c ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt t i  àn   n, 

đ  c trừ t ời  ian tạm  iữ từ n à  19/12/2018 đến n ày 28/12/2018. 

N u  n N ọc L: 12 (mười hai) t  n  tù về tội “Tàng tr  trái phép ch t ma 

túy”, c o   ởn   n treo, t ời  ian t ử t  c  là 24 (Hai mươi b n) tháng tín  từ n à  

tu ên  n sơ t ẩm.     

 ron  t ời  ian t ử t  c , n  ời đ  c   ởn   n treo cố   vi p ạm n  ĩa vụ 

02 l n trở lên t ì   a  n có t ể qu ết đ n   buộc n  ời đ  c   ởn   n treo p ải c ấp 

 àn   ìn  p ạt tù của bản  n đã c o   ởn   n treo.  

Giao b  c o N u  n N ọc L, cho UBND xã Cam Hiếu,  u ện Cam Lộ, tỉn  

Quản   r   i m s t,  i o dục b  c o tron  t ời  ian t ử t  c  của  n treo. Gia đìn  b  c o 

có tr c  n iệm p ối   p với c ín  qu ền đ a p  ơn  tron  việc  i m s t  i o dục b  c o. 

 r ờn    p b  c o t a  đổi nơi c  trú t ì t ực  iện t eo qu  đ n  tại   oản 1, 

Điều 69 Lu t t i  àn   n  ìn  sự. 

2.  ử l  v t c ứn :  p dụn  điểm a   oản 2 Điều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự:  

  c  t u tiêu  ủ : 

  -Ma tú  và bao  ói  oàn lại sau  i m đ n  đ  c niêm p on  tron  bì     iệu M  

24. 

  - 01 vỏ c ai n ựa. 

  c  t u nộp n  n s c  n à n ớc: 

 - 01 điện t oại di độn   iệu Mobista; Imei 1:352220021496375; Imei 1: 

352220021496375 có  ắn 02 sim số: 0942405222, số seri sim 89840200021404177146 

và số 0967330444; số seri sim: 8984048008826575610 của b  c o P an  uấn A. 

- T c  t u sun  côn  5.000đồn .  

-  rả lại c o b  c o P an  uấn A 60.000đồn  n  n  tiếp tục tạm  iữ để đảm bảo 

t i  àn   n. 

-  rả lại 01 c iếc xe mô tô  iệu Pomuspac an; biển số 74G1-091.12; số m   

MG28* 21002414; số   un  G 0032S006414; 01  iấ  tờ đăn     xe mô tô số 002370 

mang tên  r n     H cho bà  r n     H. 

-  rả lại 01 xe mô tô  iệu Suzu i màu   i, biển số 74F6-4582 số   un  SBE 
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492040140836; số m   E 432-VN 140836 cho ông P an Đìn  Q.  

-  rả lại 01 điện t oại di độn   iệu Itel; Imei l: 351980102054200, Imeil 2: 

351980102054218; số seri sim 898402000-10826069049 c o b  c o H. 

 (   v t ch ng trên có tại Chi cục Thi hành án dân s  thành ph  Đ ng Hà 

theo biên bản giao nh n v t ch ng ngày 03/5/2019). 

        3.  ề  n p í: Mỗi b  c o p ải c  u 200.000 đồn   n p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

        4. Các b  c o, n  ời có qu ền l i, n  ĩa vụ liên quan có qu ền    n  c o tron  

t ời  ạn 15 n à   ể từ n à  tu ên  n, n  ời có qu ền l i, n  ĩa vụ liên quan vắn  

mặt có qu ền    n  c o tron  t ời  ạn 15 n à   ể từ n à  bản án đ  c tốn  đạt   p 

lệ. 

 

 
           Nơi n  n: 

     - T , V   t nh  uảng Trị;                                      
   - C , V  ND, TH D  TP Đ ng Hà; 
    - Bị cáo;  

    - Người tham gia t  tụng khác; 

    - UBND xã C, huyện L; 

    - TH  hình s ; 

    - Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
  

                                      Đã    

 

 

 

 

                   N u  n         u n                                                                    
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